
ĐIỂM CHUẨN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT CỦA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 

 

2017 2018 2019 2017 Tiêu chí phụ 2018 Tiêu chí phụ 1 Tiêu chí phụ 2 2019 Tiêu chí phụ 1 Tiêu chí phụ 2

A01 26.00 Tiếng Anh: 9.8 23.1 Tiếng Anh: 7.6 25.1 Tiếng Anh: 9.4

D01 26.00 Tiếng Anh: 9.6 23.1 Tiếng Anh: 7.6 25.1 Tiếng Anh: 9.4

D03 26.00 Tiếng Pháp: 8.0 23.1 Tiếng Pháp: 7.6 25.1 Tiếng Pháp: 9.4

A00 26.25 Toán: 8.0 22.9 Toán: 7.4 24.9 Toán: 8.8

A01 26.25 Tiếng Anh: 9.4 22.9 Tiếng Anh: 7.4 24.9 Tiếng Anh: 8.8

D01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 22.9 Tiếng Anh: 7.4 24.9 Tiếng Anh: 8.8

A01 25.25 Tiếng Anh: 7.8 22 Tiếng Anh: 6.8 24 Tiếng Anh: 7.4

D01 25.25 Tiếng Anh: 7.4 22 Tiếng Anh: 6.8 24 Tiếng Anh: 7.4

A01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 23.4 Tiếng Anh: 9.4 25.2 Tiếng Anh: 8.8

D01 26.25 Tiếng Anh: 9.2 23.4 Tiếng Anh: 9.4 25.2 Tiếng Anh: 8.8

D03 26.25 Tiếng Pháp: 8.6 23.4 Tiếng Pháp: 9.4 25.2 Tiếng Pháp: 8.8

5 Ngôn Ngữ Anh D01 52220201 7220201 7220201 26.25 Tiếng Anh: 8.4 30.5 Tiếng Anh: 9.2 NV1 - NV4 33.3 Tiếng Anh: 9.2 NV1 - NV5

NV1 - NV2

Điểm trúng tuyển

NV1 - NV4

NV1 - NV3

7310106
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NV1 - NV3

52310106
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52320407

7310206

7310106

7380108

7320107

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

1

2

3

4

TT Ngành/Chương trình
Tổ hợp 
xét 
tuyển

Mã ngành

52310206Quan hệ quốc tế 7310206


